
Phụ biểu số 07/KL-TTr

SÓ LIẼ

(Kèi

TRA THựC HIỆN Dự TỌÁN CHI TỪ NGUỒN NSNN 

rỜNG TIỀU HỌC CHU VẨN AN NĂM 2023

tra số O^KL-TTr ngày2.^/0^2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài chỉnh)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Số đơn vị Số thanh tra Chênh lệch

A 1 2 3=2-1

I. Nguồn kinh phí thường xuyên (Loại 070 - khoản 072)

1. Kinh phí năm trước chuyển sang 0 0 0

2. Dự toán được giao trong năm 9.226.000.000 9.226.000.000 0

3. Kinh phí được sử dụng trong năm 9.226.000.000 9.226.000.000 0

4. Kinh phí thực chi đề nghị quyết toán 9.226.000.000 9.224.800.000 -1.200.000

5. Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau 0 0 0

6. Kinh phí chênh lệch phải xử lý 0 1.200.000 1.200.000

II. Nguồn kinh phí không thường xuyên (Loại 070 - khoản 072)

1. Kinh phí năm trước chuyển sang 0 0 0

2. Dự toán được giao trong năm 331.118.000 331.118.000 0

3. Kinh phí được sử dụng trong năm 331.1 18.000 331.118.000 0

4. Kinh phí thực chi đề nghị quyết toán 331.118.000 331.118.000 0

5. Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau 0 0 0



Phụ biểu số 08/KL-TTr

SÓ LIÊU THANH TRA THựC HIỆN THU, CHI TỪ NGUỒN THỤ
____,_______ 1 __ ______Y .

TIỂU HỌC CHU VẢN AN NẢM 2023
(Kènìtheo Kết luận thanh tra số b^KL-TTr lĩgày^/ lo /2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính)

Đơn vị tính: đồng 
___ ___________________________________________________________

STT Hoạt động thu dịch vụ và thu khác
Tổng cộng

Số đơn vị Số thanh tra Chênh lệch

A B 1 2 3=2-1

1 Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa 336.247.394 336.247.394 0

phân phối năm trước chuyển sang

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu địch vụ và thu khác 336.24 7.394 336.247.394 0

- Thu dịch vụ bán trú 236.163.063 236.163.063 0

- Thu dịch vụ căn tin 15.625.000 15.625.000 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 83.904.543 83.904.543 0

- Thu sổ liên lạc điện tử 0 0 0

- Thu tiền lãi kho bạc 554.788 554.788 0

2 Thu trong năm 1.535.880.715 1.535.880.715 0

a. Thu phí, ìệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 1.535.880.715 1.535.880.715 0

- Thu dịch vụ bán trú 1.359.616.000 1.359.616.000 0

- Thu dịch vụ căn tin 109.3 75.000 109.375.000 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 48.719.250 48.719.250 0

- Thu sổ liên lạc điện tử 13.338.000 13.338.000 0

- Thu tiền lãi kho bạc 4.832.465 4.832.465 0

3 Chi trong năm 1.470.733.887 1.470.733.887 0

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 1.470.733.887 1.470.733.887 0

- Thu dịch vụ bán trú 1.424.011.625 1.424.011.625 0

- Thu dịch vụ căn tin 1.000.000 1.000.000 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 32.384.262 32.384.262 0



- Thu sổ liên lạc điện tử 13.338.000 13.338.000 0

- Thu tiền lãi kho bạc 0 0 0

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi (1+2-3) 401.394.222 401.394.222 0

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 401.394.222 401.394.222 0

- Thu dịch vụ bán trú 171.767.438 171.767.438 0

- Thu dịch vụ căn tin 124.000.000 124.000.000 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 100.239.531 100.239.531 0

- Thu sổ liên lạc điện tử 0 0 0

- Thu tiền lãi kho bạc 5.387.253 5.387.253 0

5 Số phải nộp ngân sách nhà nước (thuế) 33.442.320 33.442.320 0

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 33.442.320 33.442.320 0

- Thu dịch vụ bán trú 27.192.320 27.192.320 0

- Thu dịch vụ căn tin 6.250.000 6.250.000 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 0 0 0

- Thu sổ liên lạc điện tử 0 0 0

- Thu tiền lãi kho bạc 0 0 0

6 Nộp cấp trên

7 Bổ sung nguồn kinh phí 0 0 0

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 0 0 0

- Thu dịch vụ bán trú 0 0 0

- Thu dịch vụ căn tin 0 0 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 0 0 0

- Thu sổ liên lạc điện tử 0 0 0

- Thu tiền lãi kho bạc 0 0 0

8 Trích lập các quỹ 0 180.710.318 180.710.318

- Trích quỹ bổ sung thu nhập 0 0 0

- Trích quỹ phúc lợi 0 0 0

- Trích quỹ khen thưởng 0 0 0

- Trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 0 180.710.318 180.710.318



9 Số chênh lệch thu ló'n hơn chi chưa 367.951.902 187.241.584 -180.710.318

phân phổi đến cuối năm

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 36 7.951.902 187.241.584 -180.710.318

- Thu dịch vụ bán trú 144.575.1 18 12.226.000 -132.349.1 18

- Thu dịch vụ căn tin 117.750.000 69.388.800 -48.361.200

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 100.239.531 100.239.531 0

- Thu sổ liên lạc điện tử 0 0 0

- Thu tiền lãi kho bạc 5.387.253 5.387.253 0



Phụ biểu số 09/KL-TTr
KÊ CHI TIẾT TIÈN THUÊ ĐẮT 

vM^^Ẩy^ỜNG TIÊU HỌC CHU VĂN AN 
(Kèm theo Kệt^rậ^ỊỊ^ịđ/ra sổ ^/KL-TTr ngày^/ £ /2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính)

STT Địa điểm cho thuê

■ ’ ■ ............................■ A Ẩ / w

Tiện thuê đât/năm

Giá đất 
tính thu 
tiền thuê 

đất

HS 
điều 

chỉnh 
giá 
đất

Tỉ lệ 
tính 
tiền 
thuê 
đất 
(%)

Diện 
tích 
đất 
cho 
thuê 
(m2)

Hệ số 
tính 
trên 
vị trí 
đất 
(%)

Thòi 
gian 
tính 
thuê 
đất 

(tháng 
)

Thành tiền (đồng)

A B 1 2 3 4 5 6 7=1*2*3*4*5
1 Năm 2022 33.446.400

- Căn tin Trường 1,2 *2 120 60% ~8 33.446.400
Theo QĐ 70 (5 tháng) 12.480.000
- Căn tin Trường 26.000.000 1,2 2 120 60% 8 12.480.000
Theo QĐ 18 (7 tháng) 20.966.400
- Căn tin Trường 31.200.000 1,2 2 120 60% 2$ 20.966.400

2 Năm 2023 35.942.400
- Căn tin Trường 31.200.000 1,2 2 120 60% 8 3 5.942.400

Tổng cộng 69.388.800
Ghi chú:

- Giá đất tính theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh An Giang
Ban hành bàng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Quyết định số 18/2022/QĐ-ƯBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh An Giang Sửa đổi, bổ sung

một số điều của Quy định và Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 70/2019/QĐ-ƯBND.
(có hiệu lực từ ngày 14/5/2022)
- Hệ số điều chỉnh theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của ỤBND tỉnh An Giang 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022
- Hệ số điều chỉnh theo Quyết định số 11/2023/QĐ-ƯBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh An Giang

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

- Tỳ lệ đơn giá thuê đất theo Quyết định số 83/2019/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2019 của UBND tình An Giang 
Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang
- Diện tích cho thuê đất là diện tích được xác định theo Đề án số 86/ĐA-CVA.



Phụ biểu số 10/KL-TTr

SÓ LIỆU THANH TRA THựC HIỆN Dự TOÁN CHI TỪ NGUỒN NSNN 

CỦA TRƯỜNG MẢƯ GIÁO HỌA MI NĂM 2023

(Kèm theo Kết luận thanh tra số ^/KL-TTr ngàyJí7lo/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính) 

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Số đon vị Số thanh tra Chênh lệch

A 1 2 3=2-/

I. Nguồn kinh phí thường xuyên (Loại 070 - khoản 071)

1. Kinh phí năm trước chuyển sang 0 0 0

2. Dự toán được giao trong năm 2.988.000.000 2.988.000.000 0

3. Kinh phí được sử dụng trong năm 2.988.000.000 2.988.000.000 0

4. Kinh phí thực chi đề nghị quyết toán 2.988.000.000 2.988.000.000 0

5. Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau 0 0 0

6. Kinh phí chênh lệch phải xử lý 0 0 0

II. Nguồn kinh phí không thường xuyên (Loại 070 - khoản 071)

1. Kinh phí năm trước chuyển sang 0 0 0

2. Dự toán được giao trong năm 46.920.000 46.920.000 0

3. Kinh phí được sử dụng trong năm 46.920.000 46.920.000 0

4. Kinh phí thực chi đề nghị quyết toán 46.63 8.480 46.638.480 0

5. Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau 

(hủy)
281.520 281.520 0

6. Kinh phí chênh lệch phải xử lý 0 0 0



Phụ biểu số 11/KL-TTr

SQ^C^^HANH TRA THựC HIỆN THU, CHI TỪ NGUỒN THU 

TRƯỜNG mẫu giáo họa mi năm 2023
^w/íeơKễtluận thanh tra số ^^/KL-TTr ngày 3^/0^/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

STT Hoạt động thu dịch vụ và thu khác
Tổng cộng

Số đơn vị Số thanh tra Chênh lệch

A B 1 2 3=2-1

1 Số chênh lệch thu ló’n hơn chi chưa 216.106.444 216.106.444 0

phân phối năm trước chuyển sang

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 216.106.444 216.106.444 0

- Thu dịch vụ học phí 212.392.088 212.392.088 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 3.714.356 3.714.356 0

- Thu tiền lãi kho bạc 0 0 0

2 Thu trong năm 203.279.644 203.279.644 0

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 203.279.644 203.2 79.644 0

- Thu dịch vụ học phí 190.440.000 190.440.000 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 12.048.467 12.048.467 0

- Thu tiền lãi kho bạc 791.177 791.177 0

3 Chi trong năm 228.770.833 228.770.833 0

a. Thu phí, lệ phi 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 228.770.833 228.7 70.833 0

- Thu dịch vụ học phí 228.758.833 228.758.833 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 0 0 0

- Thu tiền lãi kho bạc 12.000 12.000 0

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi (1+2-3) 190.615.255 190.615.255 0

a. Thu phí, lệ phí 0 0 í

b. Thu dịch vụ và thu khác 190.615.255 190.615.255 (
- Thu dịch vụ học phí 174.073.255 174.073.255 1



- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 15.762.823 15.762,823 ừ
- Thu tiền lãi kho bạc 779.177 779.177 0

5 Số phải nộp ngân sách nhà nước (thuế) 3.808.800 3.808.800 0

a. Thu phí, lệ phỉ 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 3.808.800 3.808.800 0

- Thu dịch vụ học phí 3.808.800 3.808.800 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 0 0 0

- Thu tiền lãi kho bạc 0 0 0

6 Nộp cấp trên

7 Bổ sung nguồn kinh phí 0 0 0

a. Thu phí, lệ phí 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 0 0 0

- Thu dịch vụ học phí 0 0 0

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 0 0 0

- Thu tiền lãi kho bạc 0 0 0

8 Trích lập các quỹ 100.000.000 170.264.455 70.264.455

- Trích quỹ bổ sung thu nhập 70.000.000 119.185.119 49.185.119

- Trích quỹ phúc lợi 15.000.000 25.539.668 10.539.668

- Trích quỹ khen thưỏng 5.000.000 8.513.223 3.513.223

- Trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 10.000.000 17.026.445 7.026.445

- Trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (Khấu 

hao) 0 0 0

9 Số chênh lệch thu ló'n hon chi chưa 86.806.455 16.542.000 -70.264.455

phân phối đến cuối năm

a. Thu phí, lệ phỉ 0 0 0

b. Thu dịch vụ và thu khác 86.806.455 16.542.000 -70.264.455

- Thu dịch vụ học phí 70.264.455 0 -70.264.455

- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu 15.762.823 15.762.823 0

- Thu tiền lãi kho bạc 779.177 779.177 0



Phụ biêu sộ 12/KL-TTr

(Kèm ti

THANH TRA TRÍCH LẬP VÀ sử DỰNG CÁC QUỸ 

^TRƯỜNG MẪỤ GIÁO HỌA MI NĂM 2023

a số w /KL-TTr ngày^~/ ^/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính) 

Đơn vị tính: đồng

STT Loại quỹ Số đon vị Số Thanh tra Chênh lệch

A B 1 2 3=2-1

I Quỹ khen thưởng

1 Số dư đầu năm 77.748.305 77.748.305 0

2 Số trích lập trong năm 13.431.979 16.945.202 3.513.223

3 Số chi trong năm 14.700.000 14.700.000 0

4 Số dư cuối năm 76.480.284 79.993.507 3.513.223

II Quỹ phúc lọi

1 Số dư đầu năm 39.461.454 39.461.454 0

2 Số trích lập trong năm 40.295.93 8 50.835.606 10.539.668

3 Số chi trong năm 34.000.000 34.000.000 0

4 Số dư cuối năm 45.757.392 56.297.060 10.539.668

III Quỹ bổ sung thu nhập

1 Số dư đầu năm 38.809.751 38.809.751 0

2 Số trích lập trong năm 188.047.712 237.232.831 49.185.119

3 Số chi trong năm 150.407.712 150.407.712 0

4 Số dư cuối năm 76.449.751 125.634.870 49.185.119

IV Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

1 Số dư đầu năm 19.098.240 19.098.240 0

2 Số trích lập trong năm 26.863.959 33.890.404 7.026.445

3 Số chi trong năm 1.380.000 1.380.000 0

4 Số dư cuối năm 44.582.199 51.608.644 7.026.445

Tổng cộng 70.264.455



Phụ biểu số 13/KL-TTr .

TỎNG HỢP KÉT QUẢ SAI PHẠM QUA THANH TRA
ềỳviệc phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phô Long Xuyên 

và việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính, kế toán tại một sô trường trực thuộc

^èm jtAeơ Kết luận thanh tra số ó*5 /KL/TTr ngày^-ĩ/ £/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính)
Đơn vị tính: đồla

------------------- ---------------------------------------- Kết auả vi 1 iham qua thanh tra_____________________________

SỐ
TT NỘI DUNG SAI PHẠM Tổng cộng

Xuất toán 
chi sai quy 
định, sai 

chế độ, định 
mức

Xử lý về tài cl

Cộng

lính: Các kho

Thu nộp 
NSNN về 

thuế, phí, lệ 
phí và các 
khoản thu 
khác chưa 

nộp

ản phặi 
Nhũng 
khoản

thu 
không 
đưọc 
phép 
thu; 
thu 
vượt 
mức 
quy 
định

nộpNSNN

Bố trí DT và 
KP cao hon số 

đưọ‘c hirỏng

_____ Chần chỉi

Cộng

ih, rút ki

"hu hồi 
tạm 
ứng, 

công nợ

nh nghiệm_______

Chấn chỉnh, rút 
kinh nghiệm

A g l=2+3+7 2 3=4+5+6 4 ~

nộp

5 6 7=8+9 "V” 9
1 711

TÔNG CỘNG 3.317.940.789 18.431.280 1.6154 43^298 517.302.469 - 1.097.840.829 1 .-684.566.211 —

1 Nộp tiền khoán điện thoại không đúng đối tượng theo 
quy định, (các Trườngtheo phụ biểu) _ _ ________
Nộp tiền thuê đất theo quy định nãm 2022-2023 (các

10.800.000 10.800.000 - _________  — ------— —-------— ' — - ~ —............- - ■ - •

517.302.469
— - • ----

517.302.469 517.302.469 -

Trường theo phụ biểu) ___ _  . - _ — - —.......- — -- —— — —
____ .... _. —- — —- . .--— - - - - • ---

Nộp tiền -chi phụ cấp ưu dãi nghê cho viên chức làm 
công tác chuyên môn y tế không đúng nguồn kinh phí 7.631.280 7.631.280 - -

theo quy định._(_Trường_THCS Nguyễn Trãi)________  
Thực hiện giấm trừ dự toán số giao dự toán về chi hoạt 
dộng cùa trường không dùng quy định tại Nghị quyết 
số 18/2021/NQ-HĐND theo dứng quy định. {Trường

. . - _ _ ...-- ——- — — - — ----- -- — •

4 706.869.244 706.869.244 706.869.244 -

THCS Nguyễn Trãi) ...-----.------- . — ----  - ■

5

6

Thực hiện lập các quỹ từ nguồn thu dịch vụ học phí và 
dịch vụcăn tin theo đúng quy định. (Trường THCS 
Nguyễn Trãi)
Thực hiện giảm trừ dự toán số giao dự toán về chi hoạt 
động cùa trường không đúng quy định tại Nghị quyết 
số 18/2021/NQ-HĐND theo đúng quy định.(Trường 
TH Chu Văn An)
Th.rn hiên lâo QUỸ từ nguồn thu dịch vụ căn tin theo

1.433.391.438

288.720.059

180.710.318

288.720.059

---------------

288.720.059

1.433.391.438

180.710.318
.. .

1.433.391.438

180.710.318



8

9

Thựe-hiện giảm trừ dự toán số giao dự toán về chi hoạt 
động của trường không đúng quy định tại Nghị quyết 
số 18/2021/NQ-HĐND theo đúng quy định. (Trường 
Mầu giáo Họa Mi)
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102.251.526 102.251.526
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—

70.264.455JThực hiện lập hết các quỹ từ nguồn thu dịch vụ học phí 
theo đúng quy định. (Trường Mầu giáo Họa Mi)______ -


